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- Điểm nổi bật:
✓ Nghiên cứu sử dụng các mô hình thử nghiệm in vivo (mô hình đánh giá 

khả năng chú ý và mô hình bơi kiệt sức trên động vật thực nghiệm) để
sàng lọc và xác định công thức dược liệu tối ưu cho viên nang cứng Tâm
trí khang.

✓ Công thức viên nang cứng Tâm trí khang có sự kết hợp độc đáo của ba
dược liệu: đinh lăng (Polyscias fruticose L.), bạch quả (Ginkgo biloba
L.) và trà xanh (Camellia sinensis L.).

✓ Xây dựng được quy trình bào chế viên nang cứng Tâm trí khang.
- Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để bào chế viên nang cứng Tâm trí 

khang từ các cao dược liệu đinh lăng, bạch quả, trà xanh. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ tối 
ưu cao dược liệu và thành phần tá dược trong công thức viên nang cứng Tâm trí khang. 
Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng mô hình thử nghiệm trên động vật thực nghiệm và 
khảo sát thành phần tá dược trong viên nang. Kết quả: Tỷ lệ bột cao khô bạch quả: 
đinh lăng: trà xanh là 4:3:3 cho thấy hiệu quả đáng kể trong nghiên cứu đánh giá tác 
dụng tăng cường khả năng chú ý và tăng sức bền trên chuột nhắt trắng. Công thức 
viên nang cứng (500 mg) bao gồm: Bột cao khô bạch quả (180 mg), bột cao khô đinh 
lăng (135 mg), bột cao khô trà xanh (135 mg), lactose monohydrate (30 mg), PVP 
K30 (15 mg), bột talc (5 mg). Kết luận: Đã xây dựng được công thức và bào chế thành 
công viên nang cứng Tâm trí khang.

- Từ khoá: Viên nang cứng Tâm trí khang, đinh lăng, bạch quả, trà xanh.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Suy giảm chức năng nhận thức và căng thẳng thần kinh đang trở thành vấn đề 

sức khỏe phổ biến dưới tác động của nhịp sống hiện đại, ảnh hưởng đáng kể đến chất 
lượng cuộc sống và hiệu quả lao động. Việc tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ từ dược liệu 
tự nhiên được quan tâm ngày càng tăng nhờ ưu thế về độ an toàn và khả năng sử dụng 
lâu dài. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định vai trò của các dược liệu trong hỗ trợ 
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bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện tuần hoàn não, tăng khả năng thích nghi và 
nâng cao hiệu suất hoạt động trí óc. Trong đó, bạch quả (Ginkgo biloba L.) được 
ghi nhận giàu flavonoid và terpen có hiệu quả trong việc cải thiện trí nhớ, tăng 
cường khả năng tập trung, lưu thông máu não và giảm các triệu chứng lo âu, căng 
thẳng [1]. Trà xanh (Camellia sinensis L.) chứa catechin và các hợp chất chống 
oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng cải thiện sự tập trung, tỉnh táo, giảm căng thẳng, 
mệt mỏi [2]. Đinh lăng (Polyscias fruticosa L.) giàu saponin, flavonoid và 
vitamin nhóm B được biết đến với tác dụng tăng cường thể lực, sức dẻo dai và 
khả năng phục hồi sức khỏe [3]. 

Mặc dù tác dụng của từng dược liệu đã được chứng minh, nhưng phần lớn các 
sản phẩm hiện có trên thị trường hiện nay chỉ sử dụng đơn lẻ hoặc phối hợp hai thành 
phần bạch quả và đinh lăng, chưa có nghiên cứu hệ thống nào kết hợp trà xanh vào 
công thức dựa trên đánh giá về hiệu quả tăng cường chức năng nhận thức và sức bền 
trên mô hình động vật thực nghiệm. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng công thức và 
bào chế thành công viên nang cứng Tâm trí khang phối hợp ba dược liệu trên là cần 
thiết và có ý nghĩa thực tiễn, góp phần phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn 
gốc tự nhiên, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cộng đồng.

2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên vật liệu nghiên cứu
Nguyên liệu
Bột cao khô đinh lăng (hàm lượng acid oleanolic đạt 0,129%), bột cao khô trà 

xanh (hàm lượng caffeine đạt 3,12 %) do Phòng Dược học, Viện Y sinh Nhiệt đới, 
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cung cấp đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng. Bột cao khô 
bạch quả (Batch Number: HK20220508) do Công ty Shaanxi Huike Botanical 
Development Co., Ltd (Herb-Key/Trung Quốc) cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng 
nhà sản xuất, hàm lượng flaovolnol glycosides đạt 26,11%.

Vật tư, hóa chất 
Tủ sấy (Memmert, Đức), cân phân tích (Ohaus, Mỹ), cân kỹ thuật (Ohaus, Mỹ). 

Các thiết bị bào chế viên nang cứng (Trung Quốc). Buồng thử nghiệm hành vi đáp 
ứng với 5 lựa chọn và thiết bị thử nghiệm bơi kiệt sức trên động vật thực nghiệm. Một 
số thiết bị, dụng cụ khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.    

Lactose monohydrate, avicel, tinh bột, PVP K30, bột talc (Sigma - Mỹ). Vỏ 
nang số 0 (Việt Nam) đạt tiêu chuẩn dược dụng.

Động vật thí nghiệm  
Chuột nhắt trắng chủng Swiss, cả hai giống, khỏe mạnh, cân nặng 20,0 ± 2,0 g 

do cơ sở chăn nuôi động vật thí nghiệm Vân Anh (Đan Phượng - Hà Nội) cung cấp. 
Động vật được nuôi ổn định trong điều kiện phòng nuôi động vật thí nghiệm, được ăn 
thức ăn theo tiêu chuẩn dành cho động vật nghiên cứu, nước (đun sôi để nguội) 
uống tự do.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp sàng lọc, lựa chọn công thức cao dược liệu
Với mục tiêu lựa chọn công thức dược liệu để bào chế viên nang cứng Tâm trí 

khang, nhóm nghiên cứu quan tâm tới tác dụng nâng cao năng lực hoạt động thần kinh 
và tác dụng tăng cường thể chất, sự bền bỉ và sức chịu đựng của chế phẩm. Tiến hành 
sàng lọc các công thức dược liệu dựa trên kết quả đánh giá tác dụng trên 2 mô hình: 
mô hình đánh giá tác dụng tăng cường khả năng chú ý và mô hình đánh giá tác dụng 
làm tăng sức bền trên động vật thí nghiệm.

Dựa theo tính chất của mỗi loại dược liệu (đinh lăng, trà xanh, bạch quả), liều 
dùng trong một số nghiên cứu đã công bố [3-7], nhóm nghiên cứu bào chế viên nang 
cứng với khối lượng cao dược liệu 450 mg/viên; liều dự kiến có tác dụng trên người 
là 04 viên/ngày, từ đó quy đổi sang liều trên chuột nhắt là 432 mg/kg/ngày. Xây dựng 
05 công thức bào chế để sàng lọc (Bảng 1) và lựa chọn công thức phù hợp nhất.

Bảng 1. Các công thức dược liệu sử dụng trong sàng lọc

Tên công thức
Khối lượng cao khô dược liệu trong công thức

Cao khô
Bạch quả

Cao khô
Đinh lăng

Cao khô
Trà xanh

CT1 259,2 mg (60%) 86,4 mg (20%) 86,4 mg (20%)

CT2 86,4 mg (20%) 86,4 mg (20%) 259,2 mg (60%)

CT3 86,4 mg (20%) 259,2 mg (60%) 86,4 mg (20%)

CT4 172,8 mg (40%) 129,6 mg (30%) 129,6 mg (30%)

CT5 129,6 mg (30%) 172,8 mg (40%) 129,6 mg (30%)

Cân chính xác khối lượng của mỗi loại cao khô (Bảng 1) sao cho tổng số cao 
khô của mỗi công thức là 432 mg. Hỗn hợp cao khô được phân tán đều trong nước cất 
vừa đủ 100 mL mẫu thử. Các mẫu thử được chuẩn bị ngay trước khi cho chuột uống. 
Chuột được cho uống mẫu thử với liều 0,1 mL/10 g, cho uống bằng kim cong đầu tù 
chuyên dụng đưa chế phẩm trực tiếp vào dạ dày chuột. 

- Phương pháp sàng lọc tác dụng tăng cường khả năng chú ý
Nghiên cứu sàng lọc tác dụng tăng cường khả năng chú ý của các công thức 

dược liệu được tiến hành trên mô hình thử nghiệm thời gian đáp ứng với 5 lựa chọn 
(5 Choice Serial Reaction Time Task- The 5CSRTT) [8]. Chuột nhắt trắng, 60 con, 
chủng Swiss, cân nặng 20,0 ± 2,0 g, khỏe mạnh, được chia ngẫu nhiên thành 6 lô, mỗi 
lô 10 con. Lô 1 (chứng sinh học): uống nước cất. Các lô từ lô 2 đến lô 6 lần lượt uống 
mẫu thử của các công thức từ CT1 đến CT5 với các tỷ lệ cao khô dược liệu được trình 
bày ở Bảng 1. Chuột được làm quen với người làm thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm 
7 ngày trước khi đưa vào nghiên cứu, sau đó đưa vào huấn luyện hành vi đáp ứng với 
5 lựa chọn trên thiết bị đánh giá khả năng chú ý. Chuột được huấn luyện trên thiết bị 
hàng ngày cho đến khi có được tỷ lệ đáp ứng đúng trên 80%. 
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Chuột được nhịn đói 12 giờ trước khi cho vào buồng thử nghiệm. Tiến hành thử 
nghiệm ở các lô tại thời điểm trước khi cho uống chế phẩm. Sau đó, cho uống chế 
phẩm theo phân lô hàng ngày, trong 07 ngày. Ngày thứ 07, sau khi chuột uống 60 
phút, tiến hành đánh giá thử nghiệm. 

Chỉ tiêu theo dõi: Đánh giá sự thay đổi tỷ lệ đáp ứng đúng và thời gian trễ trong 
đáp ứng với kích thích.   

+ Tỷ lệ đáp ứng đúng: Là tỷ lệ số lần động vật thực hiện đúng trên tổng số đáp 
ứng (đúng và sai), không tính các lần bỏ lỡ. Chỉ số này phản ánh mức độ động vật có 
thể duy trì khả năng chú ý và phản ứng chính xác với tín hiệu kích thích ngắn.

Cách xác định phần trăm tăng tỷ lệ đáp ứng so với lô chứng:

ă݊݃ݐ % = ஺೟೓ửି ஺೎೓ứ೙೒
஺೎೓ứ೙೒

(1)

Trong đó: Athử: Tỉ lệ đáp ứng đúng của lô thử nghiệm;
                 Achứng: Tỉ lệ đáp ứng đúng của lô chứng.
+ Thời gian trễ đáp ứng đúng là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu xuất hiện 

kích thích (đèn sáng ở một lỗ bất kỳ) đến khi động vật thực hiện đáp ứng đúng. Thời 
gian trễ càng ngắn chứng tỏ tốc độ xử lý và quyết định hành động của động vật càng cao. 

Công thức tính phần trăm giảm thời gian trễ đáp ứng đúng so với lô chứng:

% ݃݅ả݉ = ்೎೓ứ೙೒ି ்೟೓ử
்೎೓ứ೙೒

(2)

Trong đó: Tchứng: Thời gian trễ đáp ứng đúng của lô chứng;
                 Tthử: Thời gian trễ đáp ứng đúng của lô thử nghiệm.
- Phương pháp sàng lọc tác dụng tăng sức bền
Sàng lọc tác dụng tăng sức bền của các công thức dược liệu được đánh giá bằng 

thử nghiệm chuột bơi kiệt sức theo phương pháp của Brekhman [9,10]. Chuột nhắt 
trắng, 60 con khoẻ mạnh, chia ngẫu nhiên thành 6 lô, mỗi lô 10 con tương tự như thử 
nghiệm 5CSRTT.

Chuột được mang vào đuôi gia trọng bằng 5% thể trọng, bơi trong thùng nước 
có dung tích 20 lít, đường kính 30 cm, chiều cao cột nước 25 cm, nhiệt độ 29 ± 1 oC. 
Chuột được cho bơi lần 1, thời gian bơi lần 1 (T1) tính từ khi chuột được thả vào thùng 
nước, bơi đến khi chìm khỏi mặt nước 20 giây và không trồi lên được nữa, lúc đó vớt 
chuột ra thấm khô, cho chuột nghỉ 5 phút. 

Cho chuột uống chế phẩm, sau 60 phút cho chuột bơi lần 2 (T2) và ghi nhận 
thời gian bơi lần 2. Tiếp tục cho chuột uống trong 7 ngày, mỗi ngày một lần vào một 
giờ nhất định, đến ngày thứ 7, sau khi uống 60 phút, cho chuột bơi lần 3 (T3) và ghi 
nhận thời gian bơi lần 3. 

Chỉ tiêu theo dõi: Xác định thời gian bơi lần 1 (T1), thời gian bơi lần 2 (T2) và 
thời gian bơi lần 3 (T3) của mỗi chuột. So sánh thời gian bơi giữa các lô. Tác dụng 
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tăng sức bền được đánh giá khi thời gian bơi của lô thử lớn hơn thời gian bơi của lô 
chứng sinh học. 

2.2.2. Phương pháp xây dựng công thức bào chế viên nang cứng Tâm trí khang
Tiến hành khảo sát thành phần các tá dược để tạo thành viên nang có khối lượng 

500 mg/viên (450 mg bột dược liệu, 50 mg tá dược). 
Căn cứ để lựa chọn công thức bào chế:
+ Độ rã của viên: Theo DĐVN V, PL 1.13 và 11.6 [4].
+ Độ đồng đều khối lượng: Theo DĐVN V, PL 11.3 [4].
2.2.3. Phương pháp bào chế viên nang cứng Tâm trí khang

Sau khi xác định được tỉ lệ cao dược liệu (mục 2.2.1) và tỉ lệ tá dược (mục 2.2.2). 
Tiến hành bào chế viên nang cứng Tâm trí khang quy mô 2000 viên/mẻ bằng máy vô 
nang bán tự động. Các thành phần được cân riêng biệt theo từng lần khảo sát. Trộn đều 
bột nguyên liệu và tá dược độn bằng máy trộn lập phương tạo ra khối bột kép. Tiến hành 
xát hạt ướt bằng cách thêm từ từ dung dịch PVP K30 hòa tan trong ethanol 70% (tỉ lệ 
1:6 w/v) vào khối bột, trộn đều và xát hạt qua rây 1 mm. Cốm được sấy ở nhiệt độ 50°C 
đến khi đạt độ ẩm thích hợp (dưới 5%). Sau sấy, hạt được sửa qua rây có kích thước 0,5 
mm. Bổ sung tá dược trơn và trộn đều. Tiến hành đóng nang vào nang cứng số 0 màu 
xanh lá cây. Viên nang cứng sau khi đóng được đem đi kiểm tra chất lượng.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS 
20.0. Số liệu được trình bày dưới dạng MEAN ± SD. So sánh sự khác biệt của 
giá trị trung bình giữa các lô sử dụng test One-way ANOVA (LDS test); so sánh 
sự khác biệt giữa các thời điểm trong cùng lô sử dụng test Paired Samples T test. 
Khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. Xác định các tính chất lý hóa của sản 
phẩm, tiến hành lặp lại 3 lần.

2.2.5. Đạo đức nghiên cứu

Nội dung thử nghiệm trên động vật trong nghiên cứu này đã được Hội đồng đạo 
đạo đức trên động vật của Học viện Quân y phê duyệt và cấp giấy chứng nhận số 
07/2023/CNChT-HĐĐĐĐV ngày 15/10/2023. Động vật luôn được chăm sóc trong 
điều kiện vệ sinh sạch sẽ, cung cấp thức ăn và nước uống theo tiêu chuẩn. Các quy 
trình và thao tác thực hiện theo quy định chung của động vật thí nghiệm.

3. KẾT QUẢ 
3.1. Kết quả xây dựng công thức dược chất
- Kết quả sàng lọc tác dụng tăng cường khả năng chú ý
Kết quả đánh giá tác dụng tăng cường khả năng chú ý trên mô hình động vật 

thực nghiệm được trình bày ở Hình 1.
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Hình 1. Phần trăm đáp ứng đúng của các lô chuột sau khi uống chế phẩm.

Từ Hình 1 ta thấy sau 7 ngày uống chế phẩm, các công thức CT1 và CT4 cho 
thấy hiệu quả tăng cường khả năng chú ý rõ rệt nhất. Cụ thể, công thức CT1 có tỷ lệ 
đáp ứng đúng đạt 91,42% (tăng 14,10% so với lô chứng), công thức CT4 có tỷ lệ đáp 
ứng đúng 90,89% (tăng 13,44% so với lô chứng). Các công thức CT2 và CT5 cũng 
có cải thiện khả năng chú ý (p < 0,05) nhưng ở mức độ thấp hơn so với CT1 và CT4. 
Công thức CT3 tuy có xu hướng tăng tỷ lệ đáp ứng đúng, song sự khác biệt không đạt 
mức ý nghĩa thống kê so với lô chứng (p > 0,05).

 

Hình 2. Phần trăm giảm thời gian trễ đáp ứng đúng so với lô chứng sau khi uống 
chế phẩm.
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Thời gian trễ trong đáp ứng với kích thích cũng là một chỉ số quan trọng để đánh 
giá khả năng chú ý. Kết quả nghiên cứu cho thấy CT1 và CT4 tiếp tục là hai công thức 
hiệu quả nhất, giúp giảm thời gian trễ rõ rệt (24,51% và 23,63% so với lô chứng, p < 
0,01). Nhóm chuột uống CT5 và CT2 đạt mức cải thiện trung bình: thời gian trễ giảm 
lần lượt là 15,75% và 12,91% so với lô chứng. Công thức CT3 không cho thấy tác 
dụng đáng kể lên thời gian phản ứng (p > 0,05). 

- Kết quả sàng lọc tác dụng tăng sức bền: Kết quả sàng lọc tác dụng tăng sức 
bền trên mô hình chuột bơi kiệt sức được thể hiện ở Hình 3 và Hình 4.

Hình 3. Kết quả tác dụng chống mệt mỏi, phục hồi sức lực sau khi uống chế phẩm 
60 phút.

Hình 4. Kết quả tác dụng chống mệt mỏi, phục hồi sức lực sau khi uống chế phẩm 
7 ngày.
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi uống chế phẩm 60 phút (T2) các lô chuột 
chưa phục hồi sức lực như thời điểm ban đầu (T1), phần trăm bơi lần 2/lần 1 dưới 
95%. Nhưng sau 7 ngày nghiên cứu (T3) đã thấy được tác dụng tăng sức bền của chế 
phẩm, phần trăm bơi lần 3/lần 1 đều đạt trên 120%. So với lô chứng, các công thức 
CT3, CT4, CT5 có tác dụng tăng sức bền rõ rệt, thể hiện thông qua chỉ số làm tăng 
phần trăm thời gian bơi so với lần 1 cả sau khi uống một liều duy nhất cũng như sau 
khi uống liên tục trong 7 ngày, tăng trên 20% (p < 0,01). Các công thức CT1, CT2 
cũng làm tăng sức bền của chuột sau khi sử dụng chế phẩm nhưng mức độ tăng ít hơn 
(dưới 20%), sự khác biệt chỉ đạt với p < 0,05.

Kết hợp giữa kết quả sàng lọc về tác dụng tăng cường chú ý (công thức CT1 và 
CT4) và kết quả sàng lọc về tác dụng tăng sức bền (công thức CT3, CT4, CT5), cho 
thấy công thức CT4 có tác dụng tốt nhất và được lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Kết quả xây dựng công thức viên nang cứng Tâm trí khang
- Ảnh hưởng của tá dược độn đến chất lượng của viên nang.  
Để khảo sát sự ảnh hưởng của tá dược độn đến chất lượng viên nang, nghiên cứu 

cố định khối lượng bột cao khô bạch quả, đinh lăng, trà xanh, PVP K30 và bột talc. Tiến 
hành khảo sát các công thức F1, F2 và F3. Kết quả được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tá dược độn đến chất lượng của viên nang.

Thành phần
Công thức khảo sát

F1 F2 F3

Bột cao khô bạch 
quả (mg)

180 180 180

Bột cao khô đinh 
lăng (mg)

135 135 135

Bột cao khô trà 
xanh (mg)

135 135 135

Bột talc (mg) 5 5 5

PVP K30 (mg) 10 10 10

Tinh bột (mg) 35 0 0

Lactose 
monohydrat (mg)

0 35 0

Avicel (mg) 0 0 35
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Thành phần
Công thức khảo sát

F1 F2 F3

Khối lượng viên 
nang cứng (mg) 495 ± 3 501 ± 4 498 ± 3

Chỉ số nén CI 26,2 ± 1,5 21,0 ± 1,2 24,0 ± 1,5

Độ rã (phút) 13, 5 ± 0,4 9,6 ± 0,3 11,8 ± 0,5

Cảm quan

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn tá dược độn có ảnh hưởng đến chất 
lượng của viên nang cứng. Công thức F2 sử dụng lactose monohydrat làm tá dược độn 
đảm bảo được độ đồng đều về khối lượng của viên nang, cho chỉ số nén CI thấp nhất 
(21,0 ± 1,2) và thời gian rã ngắn nhất (9,6 ± 0,3 phút) trong các công thức khảo sát. Ở 
công thức F1 sử dụng tinh bột mặc dù cho khối lượng của viên nang đảm bảo theo yêu 
cầu của Dược điển (chênh lệch so với khối lượng trung bình < 7,5%) tuy nhiên chỉ số 
nén CI cao hơn (26,2 ± 1,5) và thời gian rã dài hơn (13,5 ± 0,4 phút) so với các công 
thức còn lại. Công thức F3 sử dụng avicel cho các chỉ tiêu trung bình giữa hai công 
thức. Như vậy, sử dụng tá dược độn lactose monohydrat cho thấy hiệu quả trong việc 
cải thiện độ trơn chảy của khối bột, đảm bảo khối lượng viên đồng đều và rút ngắn thời 
gian rã, từ đó đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng viên nang trong nghiên cứu. Do đó, 
công thức F2 được lựa chọn cho những khảo sát tiếp theo. 

- Ảnh hưởng tá dược dính đến chất lượng viên nang.
Để khảo sát ảnh hưởng của tá dược dính tới thời gian rã của viên nang, chúng 

tôi sử dụng PVP K30/ethanol với các hàm lượng khác nhau tương ứng với các công 
thức F2, F4, F5, F6. Khối lượng bột cao khô bạch quả, đinh lăng, trà xanh và bột talc 
được cố định trong các công thức.

Bảng 4. Ảnh hưởng tá dược dính đến chất lượng viên nang

Thành phần
Công thức khảo sát

F2 F4 F5 F6

Bột cao khô 
bạch quả (mg) 180 180 180 180
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Bột cao khô đinh 
lăng (mg) 135 135 135 135

Bột cao khô trà 
xanh (mg) 135 135 135 135

Lactose 
monohydrat (mg) 35 30 25 20

PVP K30 (mg) 10 15 20 25

Bột talc (mg) 5 5 5 5

Khối lượng viên 
nang cứng (mg) 501 ± 4 500 ± 3 497 ± 3 495 ± 4

Tỷ lệ hạt qua rây 
0,5 mm (%) 81,2 ± 2,1 76,1 ± 1,8 45,3 ± 2,3 34,7 ± 5,1

Chỉ số nén CI 21,3 ± 1,2 17,8 ± 1,3 23,0 ± 1,5 21,4 ± 1,2

Độ rã (phút) 9,6 ± 0,3 9,7 ± 0,4 12,5 ± 0,3 13,8 ± 0,5

Cảm quan

Từ Bảng 4 cho thấy, các công thức khảo sát đều đạt yêu cầu về độ đồng đều 
khối lượng. Công thức F2 có tỷ lệ hạt qua rây cao nhất 81,2 ± 2,1% và giảm dần đến 
công thức F6 (34,7 ± 5,1%). Về thời gian rã, các công thức có hàm lượng PVP K30 
cao cũng có thời gian rã kéo dài hơn, cụ thể F2 có thời gian rã ngắn nhất (9,6 ± 0,3 
phút), trong khi F6 có thời gian rã dài nhất (13,8 ± 0,5 phút). Ở công thức F4 với hàm 
lượng PVP K30 là 15 mg đạt được độ trơn chảy của khối bột tốt, thể hiện qua chỉ số 
nén CI chỉ ở mức 17,8 ± 1,3 thấp nhất trong bốn công thức khảo sát. So với các công 
thức còn lại, công thức F4 vừa duy trì tỷ lệ hạt mịn cao (76,1 ± 1,8%), vừa giữ được 
thời gian rã ngắn (9,7 ± 0,4 phút), đồng thời tối ưu hóa độ trơn chảy của bột, hạn chế 
hiện tượng vón cục hoặc tắc nghẽn trong thiết bị đóng nang, do đó công thức F4 được 
lựa chọn là công thức bào chế viên nang cứng Tâm trí khang. 

Thành phần công thức viên nang cứng Tâm trí khang 500 mg gồm: Bột cao 
khô bạch quả (180 mg), bột cao khô đinh lăng (135 mg), bột cao khô trà xanh (135 
mg), lactose monohydrate (30 mg), PVP 30 (15 mg), bột talc (5 mg). 
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Hình 5. Sơ đồ bào chế viên nang cứng Tâm trí khang.

4. BÀN LUẬN
4.1. Kết quả xây dựng công thức dược chất
- Kết quả sàng lọc tác dụng tăng cường khả năng chú ý.
Kết quả sàng lọc cho thấy hai công thức có tỷ lệ cao khô bạch quả lớn hơn 

(CT1: 60%; CT4: 40%) cải thiện rõ rệt khả năng chú ý trên mô hình động vật. Tác 
dụng này phù hợp với cơ chế đã được chứng minh của chiết xuất bạch quả chuẩn hóa 
(EGb 761), bao gồm tăng cường dẫn truyền cholinergic thông qua ức chế 
cholinesterase, đồng thời bảo vệ thần kinh và ổn định chức năng ty thể, qua đó hỗ trợ 
các miền nhận thức liên quan đến học tập và ghi nhớ [1,11,12]. Bên cạnh vai trò trung 
tâm của bạch quả, đinh lăng đóng góp nền tảng chống stress và phục hồi thể lực, trong 
đó saponin có hoạt tính đối kháng thụ thể NMDA và ức chế cholinesterase, tạo nên 
tác dụng hiệp đồng góp phần bảo vệ thần kinh và cải thiện chứng mất trí nhớ [3,13]. 

Lactose
monohydrat

BCK đinh lăng, 
bạch quả, trà xanh

Trộn đều

Bột kép

Cốm

Dung dịch
PVP 30

Xát hạt, rây lưới 1 mm
Sấy 500C, độ ẩm < 5%

Cốm đã sửa hạt

Sửa hạt, rây lưới 0,5 mm

Cốm Tâm trí khang

Viên nang cứng

Bột talc

Làm sạch nang, đóng nang

Trộn đều
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Sự hiện diện của trà xanh bổ sung thêm cơ chế bảo vệ thần kinh thông qua catechin 
(đặc biệt EGCG), quercetin và vitamin C, giúp giảm stress oxy hóa và viêm, duy trì 
chức năng nhận thức và tăng mức độ tỉnh táo nhờ hàm lượng caffeine vừa phải [14,15].

- Kết quả sàng lọc tác dụng tăng sức bền. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các công thức có tác dụng tăng sức bền tốt (CT3, 

CT4, CT5) đều có tỷ lệ cao khô đinh lăng cao (lần lượt là 60%, 30% và 40%) so với 
các công thức còn lại (chỉ chứa 20%). Điều này nhấn mạnh vai trò trung tâm của đinh 
lăng trong việc giảm mệt mỏi và cải thiện phục hồi sau gắng sức [3,13,16]. Đồng thời, 
sự có mặt của bạch quả góp phần tăng cường lưu thông máu, giảm tổn thương tế bào 
do stress oxy hóa; một số nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận sự cải thiện nhẹ 
VO2max, tăng khả năng chống oxy hóa và thúc đẩy phục hồi thần kinh sau vận động 
ở người khỏe mạnh [17,18]. Trà xanh giàu catechin (đặc biệt EGCG) đã được chứng 
minh giảm tổn thương cơ và stress oxy hóa, cải thiện chức năng thần kinh - cơ sau 
vận động kéo dài với cường độ cao [19,20]. 

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu cho thấy sự phối hợp giữa bạch quả, đinh lăng 
và trà xanh tạo nên hiệu ứng hiệp đồng, giúp cải thiện các chỉ số hành vi về chú ý và 
tăng sức bền trên động vật thực nghiệm.

4.2. Kết quả xây dựng công thức viên nang cứng Tâm trí khang 
Dựa vào kết quả khảo sát các chỉ tiêu về độ rã và độ đồng đều khối lượng của 

viên nang cứng để lựa chọn ra công thức bào chế viên nang cứng Tâm trí khang. Đây 
là các chỉ tiêu thường được lựa chọn để nghiên cứu bào chế và tiêu chuẩn hóa viên 
nang cứng từ dược liệu [21]. 

- Ảnh hưởng của tá dược độn đến chất lượng của viên nang.  
Trong nghiên cứu này, ba công thức viên nang chứa các loại tá dược độn khác 

nhau đã được so sánh (F1, F2, F3) nhằm đánh giá ảnh hưởng của từng tá dược đến 
các đặc tính của viên nang. Kết quả cho thấy công thức F1 sử dụng tinh bột làm tá 
dược độn tạo ra khối bột tơi xốp nhưng độ trơn chảy kém, gây khó khăn cho quá trình 
đóng nang. Đồng thời, do cơ chế rã vi mao quản và hiện tượng nén chặt trong nang, 
thời gian rã của viên nang F1 kéo dài đáng kể (13,5 ± 0,4 phút), không đáp ứng tốt 
yêu cầu giải phóng dược chất. Công thức F3 sử dụng avicel cho thấy khả năng tạo hạt 
và sấy khô tốt, tuy nhiên tính hút ẩm mạnh của avicel khiến khối bột dễ vón cục, làm 
mềm vỏ nang gelatin, ảnh hưởng đến độ ổn định sản phẩm cũng như độ trơn chảy và 
thời gian rã so với công thức F2. Đáng chú ý, công thức F2 sử dụng lactose 
monohydrat làm tá dược độn đã khắc phục được các nhược điểm trên, thể hiện qua độ 
trơn chảy tốt nhất (chỉ số nén CI = 21,0 ± 1,2), quá trình đóng nang thuận lợi, khối 
lượng viên đồng đều (501 ± 4 mg) và thời gian rã ngắn nhất (9,6 ± 0,3 phút). Lactose 
monohydrat còn có ưu điểm về tính ổn định, ít hút ẩm, vị ngọt dịu và khả năng phối 
hợp tốt với các dược chất cũng như tá dược khác, phù hợp với tiêu chuẩn của các dược 
điển quốc tế [22]. Do đó, dựa trên các đặc tính công nghệ và dữ liệu thực nghiệm, 
lactose monohydrat được lựa chọn là tá dược độn tối ưu cho công thức viên nang cứng 
Tâm trí khang.

- Ảnh hưởng tá dược dính đến chất lượng viên nang.
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Polyvinylpyrrolidone (PVP) là tá dược được sử dụng rộng rãi trong ngành dược 
phẩm và mỹ phẩm nhờ khả năng tạo màng và liên kết các tiểu phân bột, giúp tăng độ 
bền của các chế phẩm [22]. Kết quả nghiên cứu trong Bảng 4 cho thấy hàm lượng tá 
dược dính PVP K30 có ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất của viên nang. Khi tăng 
PVP K30 từ 10 mg (F2) lên 25 mg (F6), tỷ lệ hạt qua rây 0,5 mm giảm mạnh từ 81,2 
± 2,1% xuống còn 34,7 ± 5,1%. Cho thấy khối bột trở nên kết dính nhiều hơn và tạo 
hạt lớn hơn, làm giảm độ tơi xốp và khả năng trơn chảy của chế phẩm. Kết quả này 
tương đồng với Kurakula và cộng sự (2020) khi nghiên cứu, đánh giá về tác dụng của 
hợp chất này trong các sản phẩm y dược [23]. Về thời gian rã, tất cả các công thức 
bào chế đều phù hợp theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V với thời gian rã dưới 30 
phút [4]. Đánh giá về độ trơn chảy, giá trị CI của công thức F4 thấp nhất (17,8 ± 1,3) 
phản ánh độ trơn chảy vượt trội của khối bột, giúp quá trình đóng nang diễn ra thuận 
lợi, tăng độ đồng đều khối lượng viên và hạn chế hiện tượng vón cục hoặc tắc nghẽn 
trong thiết bị. Độ trơn chảy tốt là yếu tố quyết định đảm bảo hiệu suất sản xuất ổn 
định và chất lượng viên nang đồng nhất, đặc biệt trong bào chế quy mô công nghiệp 
[24]. Trong hệ công thức khảo sát, tỉ lệ PVP K30 tăng đồng thời lactose monohydrat 
giảm tương ứng, cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng bột đóng nang. Công thức F2 có 
tỉ lệ lactose monohydrat cao nhất (35mg) tạo ra bột cốm tơi mịn nên dễ tạo bụi và bị 
hút ẩm so với các công thức còn lại. Hạt quá mịn sẽ tạo nguy cơ dòng chảy kém ổn 
định do phần mịn cao gây ma sát lớn, dễ dẫn đến biến thiên khối lượng khi đóng nang 
ở quy mô lớn hơn. Ở công thức F4 sử dụng 15 mg PVP K30, lactose giảm xuống 30 mg 
tạo ra bột cốm trơn chảy tốt, tỉ lệ hạt qua rây cao (76,1 ± 1,8%) khối lượng viên nang 
đồng đều (500 ± 3 mg). 

Như vậy, công thức F4 là công thức phù hợp được lựa chọn để bào chế viên 
nang cứng Tâm trí khang, với các thành phần: Bột cao khô bạch quả (180 mg), bột 
cao khô đinh lăng (135 mg), bột cao khô trà xanh (135 mg), lactose monohydrate (30 mg), 
PVP 30 (15 mg), bột talc (5 mg). Viên nang cứng Tâm trí khang được bào chế đáp 
ứng các yêu cầu theo Dược điển Việt Nam V về độ đồng đều khối lượng và thời gian rã.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xây dựng công thức và bào chế thành công viên nang cứng Tâm 

trí khang. Xác định được tỷ lệ phối hợp tối ưu bột cao khô bạch quả : đinh lăng : trà 
xanh là 4:3:3 dựa trên sàng lọc dược lý ở động vật thực nghiệm, cho thấy sự cải thiện 
rõ rệt khả năng chú ý và tăng sức bền. Công thức bào chế viên nang cứng khối lượng 
500 mg được xây dựng gồm: Bột cao khô bạch quả (180 mg), bột cao khô đinh lăng (135 
mg), bột cao khô trà xanh (135 mg), lactose monohydrate (30 mg), PVP 30 (15 mg), 
bột talc (5 mg). Chế phẩm đáp ứng các yêu cầu theo Dược điển Việt Nam V đối với dạng 
bào chế viên nang cứng về độ đồng đều khối lượng và thời gian rã.

Lời cảm ơn : Bài báo được nằm trong khuôn khổ đề tài: "Nghiên cứu bào chế
viên nang cứng Tâm trí khang hỗ trợ tăng cường hoạt động thần kinh cho các lực
lượng đặc thù’’ thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga có sự phối hợp thực hiện với
Khoa Dược lý/ Học viện Quân y.

Tuyên bố về sử dụng Gen AI: Các tác giả khằng định các công cụ AI tạo sinh 
không được sử dụng để tạo ra hoặc chỉnh sửa nội dung khoa học của bản thảo này. Trong 
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phần có sử dụng công cụ AI (chỉ hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp/định dạng), các tác giả đã 
kiểm tra toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung cuối cùng.

Tuyên bố về đóng góp của tác giả: Quách Thị Quỳnh: Xây dựng tổng quan,
soạn bản thảo bài báo. Đào Nguyên Mạnh: Rà soát và chịu trách nhiệm nội dung bản
thảo. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Vũ Hoàng Giang: Chuẩn bị nguyên liệu, khảo sát ảnh
hưởng của các loại tá dược đến chất lượng viên nang cứng Tâm trí khang. Đỗ Thị
Thuỳ Trang, Phạm Thị Phương Liên: Xây dựng quy trình bào chế viên nang cứng Tâm
trí khang. Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thanh Tuấn: Đánh giá sàng lọc công thức dược
liệu trên mô hình động vật thí nghiệm.

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả khẳng định không có bất kỳ xung đột
lợi ích nào liên quan đến nghiên cứu, tài trợ, hoặc xuất bản bài báo này.
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ABSTRACT
RESEARCH ON THE FORMULATION OF TAM TRI KHANG HARD 

CAPSULES CONTAINING HERBAL EXTRACTS OF POLYSCIAS 
FRUTICOSA, GINKGO BILOBA AND CAMELLIA

This study was conducted to develop Tam tri khang hard capsules containing 
Polyscias fruticose L., Ginkgo biloba L., and green tea (Camellia sinensis L.) extracts. 
Objective: To determine the optimal formula for herbal extract content, excipient 
composition, and a successful manufacturing process of Tam tri khang hard capsules. 
Methods:  Animal experimental models were employed to evaluate the formulation, 
and the excipient composition of hard capsules was systematically investigated. 
Results: The ratio of Ginkgo biloba dry extract powder: Polyscias fruticosa dry extract 
powder: green tea dry extract powder of 4:3:3 produced significant improvements in 
memory and physical strength in mice. The hard capsule formulation (500mg) 
consisted of Ginkgo biloba dry extract powder (180 mg), Polyscias fruticosa dry extract 
powder (135 mg), green tea dry extract powder (135 mg), lactose monohydrate (30 
mg), PVP K30 (15 mg), and talc (5 mg). Conclusion: The formulation was established 
and Tam tri khang hard capsules were successfully manufactured.   
Keywords:  Tam tri khang hard capsules, Ginkgo biloba L., Polyscias fruticose L., 
Camellia sinensis L.
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